ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ XUẤT
Kỳ kiểm tra:   KT cuối học kì I
Môn kiểm tra: Lịch sử và Địa lí lớp 8
Thời gian làm bài: 60’
Họ và tên người ra đề: Nguyễn Thị Thuý Nga – Đỗ Thị Thiện
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: THCS Thi Sơn– Kim Bảng
I.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Phân môn Địa lí

	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 

	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	1
	Bài  2: Địa hình Việt Nam
	-Đặc điểm chung của địa hình VN 
	1TN
	
	
	
	0,25

	2
	Bài 3: Khoáng sản Việt Nam
	-Đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu. 
	
	1TN
	
	
	0,25

	3
	Bài 4: Khí hậu việt Nam
	-Khí hậu nhiệt đới gió mùa
-Sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam
	3TN
	
	1TL
	
	2,25

	4
	Bài 6: Thuỷ văn Việt Nam
	-Sông ngòi
-Hồ, đầm
	2TN
	1TN, 1TL
	
	
	2,25

	Số câu/ loại câu
	6TN
	2TN, 1TL
	1TL
	
	

	Tỉ lệ
	15%
	17,5%
	17,5%
	
	5,0 điểm = 50%



II.BẢN ĐẶC TẢ

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Bài  2: Địa hình Việt Nam
	-Đặc điểm chung của địa hình VN
	Nhận biết:
-Phân tích được sự phân bố 1 số loạikhoáng sản chính ở nước ta)
	1TN
	
	
	

	2
	Bài 3: Khoáng sản Việt Nam
	Đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu.
	Thông hiểu:
-Trình bày  hướng chính của địa hình Việt Nam)
	
	1TN
	
	

	3
	Bài 4: Khí hậu việt Nam
	-Khí hậu nhiệt đới gió mùa
-Sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam
	 - Nhận biết:
+Trình bày đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam.
- Thông hiểu: Phân tích được biểu đồ khí hậu  của 1 số trạm thuộc các vùng khí hậu khác nhau.
-Vận dụng: Chứng minh được sự phân hoá của khí hậu Việt Nam.
-Vận dụng cao: Tìm hiểu đặc điểm khí hậu của địa phương em.
	3TN
	
	1TL
	

	4
	Bài 6: Thuỷ văn Việt Nam
	- Sông ngòi
-Hồ, đầm
	- Nhận biết: Xác định được trên bản đồ lưu vực của các hệ thống sông lớn.
+Trình bày được đặc điểm chung  của sông ngòi nước ta.
- Thông hiểu: 
+Phân tích được đặc điểm mạng lưới và chế độ của 1 hệthống  sông
+Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.

	2TN
	1TN, 1TL
	
	

	
	Số câu/ loại câu
	6TN
	2TN, 1TL
	1TL
	

	
	Tỉ lệ
	15%
	17,5%
	17,5%
	



III. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn: Lịch sử và Địa lí 8
Thời gian 60 phút
I.Phần trắc nghiệm ( 2,0 điểm)
Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1:Khoáng sản nào phân bố chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía đông nam?
A.Ti-tan                                                           B.Sắt
C.Than đá                                                        D. Dầu mỏ và khí tự nhiên
Câu 2:  Địa hình các-xtơ khá phổ biến, có những cảnh quan đẹp như vùng hồ Ba Bể, vịnh Hạ Long là đặc điểm của địa hình nào?
A.Vùng núi Tây Bắc                                      B.Vùng núi Đông Bắc
C.Vùng Trường Sơn Bắc                               D.Vùng Trường Sơn Nam
Câu 3: Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam là
A. nhiệt đới.                                                   B. ẩm.
C. gió mùa.                                                    D. nhiệt đới ẩm gió mùa
Câu 4:Tính ẩm của khí hậu Việt Nam được thể hiện thông qua yếu tố tổng lượng mưa năm là:
A. Trên 1000 mm/năm.                                 B. Trên 1 500 mm/năm.
C. Từ 1 500 - 2 000 mm/năm.                       D. Từ 2 000 - 3 000 mm/năm.
Câu 5: Sông ngòi nước ta chảy theo các hướng chính:
A. Hướng tây bắc - đông nam và vòng cung.
B. Hướng đông bắc - tây nam và tây - đông 
C. Hướng tây bắc - đông nam, tây - đông.
D. Hướng tây bắc - đông nam và vòng cung.
Câu 6:Đâu là đặc điểm của Tính chất gió mùa?
A.Một năm có 2 mùa gió: gió mùa đông: lạnh, khô;  gió mùa hạ: nóng, ẩm.
B.Nhiệt độ trung bình năm cao > 21 độ C
C.Bình quân 1m2 lãnh thổ nhận được trên 1 triệu kilo calo nhiệt năng
D.Lượng mưa trung bình năm lớn: từ 1500 - 2000 mm/năm. 
Câu 7:Chế độ mưa thất thường đã làm cho sông ngòi nước ta có:
A.Tổng lượng nước lớn.                                                  B.Nhiều phù sa.
C.Chế dộ dòng chảy thất thường.                                    D.Nhiều đợt lũ trong năm.
Câu 8: Tại sao chế độ nước của sông ngòi nước ta theo mùa?
A.Trong năm có hai mùa khô và mưa.
B.Độ dốc địa hình lớn, mưa nhiều.
C.Mưa nhiều trên địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn.
D.Đồi núi bị cắt xẻ, độ dốc lớn và mưa nhiều.
II. Phân tự luận ( 3,0 điểm)
Câu 1: (1,75 điểm) 
Chứng minh sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam
Câu 2: ( 1,25 điểm )
Hãy sử dụng những dữ liệu sau để hoàn thành đoạn thông tin về đặc điểm sông ngòi nước ta.
(2 360 con sông         sông nhỏ        rộng khắp      dày đặc          dồi dào)
Nước ta có mạng lưới sông ngòi (1).............. phân bố (2)………..trên đất liền. Do có nguồn cung cấp nước (3)................. nên Việt Nam có tới (4).......................... chiều dài trên 10 km. Sông ở nước ta chủ yếu là (5)...................

HƯỚNG DẪN CHẤM
I.Phần trắc nghiệm ( 2,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng chấm 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	D
	C
	A
	A
	C
	A



II. Phần tự luận ( 3, 0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (1,25 điểm)
	1-dày đặc
2- rộng khắp
3- dồi dào
4- 2 360 con sông
5- sông nhỏ
	Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	Câu 2 ( 1,75 điểm)
	a) Phân hoá theo chiều bắc – nam
Việt Nam chia thành hai miền khí hậu:
- Miền Bắc: nhiệt độ trung bình năm trên 20°C, mùa đông 2-3 tháng lạnh, mùa hạ nóng, ẩm và mưa nhiều.
- Miền Nam: nhiệt độ trung bình năm trên 25°C, không có tháng nào dưới 20°C, mùa mưa và mùa khô rõ rệt.
b) Phân hoá theo chiều đông – tây
- Vùng biển và thềm lục địa có khí hậu ôn hoà hơn trong đất liền. 
- Vùng đồng bằng ven biển có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 
- Vùng đồi núi phía tây có khí hậu phân hoá phức tạp.
c) Phân hoá theo độ cao
- Thấp: khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hạ nóng, độ ẩm và lượng mưa thay đổi.
- Cao hơn: khí hậu cận nhiệt đới gió mùa trên núi, nhiệt độ trung bình các tháng đều dưới 25°C, lượng mưa và độ ẩm tăng.
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